
STT Họ và tên Tên cơ sở/ Loại hình Địa chỉ hành nghề
Chuyên

 môn
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Mạnh PKCK Nội 15, Trần Thị Hoa, tồ 12, KP13, An Bình Nội

2 Nguyễn Ngọc Cường DVRG Ngọc Cường  288/4 Kp11, BVH, An Bình DVRG

3 Trương Thị Kim Mỵ PKCK YHCT Nam Phương A17, tổ 8B, KP 5, P An Bình YHCT

4 Nguyễn Thanh Long DVRG Thanh Hải  185, khu 2, ấp 2, xã An Hòa DVRG

5 Lê Linh Giang PKCK Nội tổng hợp ngoài giờ 391/1( cũ 310/1) KP1 Bình Đa Nội

6 Trần Thị Lành DVRG trong giờ Long Nha  241/3 KP 3 Bình Đa DVRG

7 Ngô Trọng Thiện PCT YHCT Thiện Sang 12C, Trần Quốc Toản, Kp3, Bình Đa PCT YHCT

8 Nguyễn Thành Đức PKCK Nội tổng hợp K4/36, KP 5, P Bửu Hòa Nội

9 Nguyễn Văn Trơn DVRG Trơn trong giờ K4/151 Tân Mỹ Bửu Hòa DVRG

10
Phạm Cao Tâm

P. Chẩn trị  YHCT: Trị ban đẹn trẻ em K4/269D Tân Bình , Bửu Hòa PCT YHCT

11 Nguyễn Văn Duy
Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Y 

Tế Anh Khoa
523, Đường N4, Bửu Long DVYT

12 Phạm Cao Nguyên
Chi Nhánh PK Glink Đồng Nai, Cty TNHH 

TV và PT Thành Danh
C61, Khu Liên Kế, Kp1, Bửu Long HIV - AIDS

Phụ lục 1: DANH SÁCH KIỂM TRA HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  1127/KH-PYT, ngày 30/12/2020 của Phòng Y tế thành phố Biên Hòa)
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13 Lê Thị Nhung PKCK RHM Đức Nhân  kp Nhị Hòa, P. Hiệp Hòa RHM

14 Nguyễn Kim Kiên PKCK Ngoại Kiên Clinnic 42, Đặng Văn Trơn, Kp Nhị Hòa, Hiệp Hòa Ngoại

15 Bồ Xuân Sơn DVRG trong giờ Sơn Hải  5A tổ 13 Bình Hóa Hóa An DVRG

16 Mạc Quốc Dũng  PKCK Nội Nhi ngoài giờ 11/3 Hoàng Minh Chánh, ấp Đồng nai, Hóa An Nhi

17 Hồ Văn Giảng  PKCK Nội ngoài giờ  271B CMT8, P Hòa Bình Nội

18 Trần Thị Hiệp  PKCK Nội Nhi ngoài giờ 163/218, KP 4, CMT8, P Hòa Bình Nhi

19 Lê Thanh Trúc Nha Khoa Trúc Hạnh Phúc 229, CMT8, Kp2, Hòa Bình RHM

20 Phạm Phi Hoàng PKCK RHM Hoàng Oanh (CS2) 490, kp4, Hố Nai RHM

21 Chu Văn Thiện PKCK Nhi ngoài giờ
 

7/5, KP 10,Hố Nai
Nhi

22 Lê Mạnh Trí PKCK Ngoại ngoài giờ  5/56 KP9 Hố Nai Ngoại

23 Trịnh Ngọc Tuấn
CT TNHH HEALTHCARE CITY PK NHI 

KHOA SÀI GÒN
4/54, Kp 9, P. Hố Nai Nhi

24 Đỗ Thị Bằng Giang PK Nội tổng hợp ngoài giờ  441 tổ 3 KP4 Long Bình Nội

25 Võ Xuân Đông PK Nội tổng hợp 143, Bùi văn Hòa, KP 5, P Long Bình Nội

26 Lại Thị Thảo Pk Phụ sản- KHHGĐ ngoài giờ  47, tổ 20, KP6, Long Bình Sản
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Chuyên
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27 Nguyễn Thị Thu Hà PKCK Sản 177G, tổ 4, KP7, P Long Bình Sản

28 Nguyễn Hữu Tuấn PKCK RHM NỤ CƯỜI ViỆT D439A, KP4, P Long Bình RHM

29 Nguyễn Thị Kim Ngọc PKCK  SảnỶ lan Sài Gòn E3 Yết Kiêu, KP2, Long Bình Sản

30 Bùi Văn Triều PK Nội Bs Trung 1187, Bùi Văn Hòa, Kp7A, Long Bình Nội

31 Phạm Thị Trà My
Phòng Xét Nghiệm Thuộc Cty TNHH 

Medic Đồng Nai
01, Phan Đăng Lưu, KP7, Long Bình XN

32 Nguyễn Hữu Thành
Địa điểm kinh doanh nha khoa Sài Gòn kỹ 

thuật cao
1157, tổ 13, kp7, Long Bình RHM

33 Đào Thị Cẩm Tú PK Ngọc Minh 48/3, kp6, phường Long Bình Nội

34 Tôn Thất  Hoàng PK Nhi Đồng Thành Phố Biên Hòa 6/C1, QL51, Kp1, Long Bình Tân Nhi

35 Lê Hồng Thương PK. Nội tổng hợp ngoài giờ  118 tổ 6 KP3 Long Bình Tân Nội

36 Lê Công Chí PK. Nội tổng hợp 31, tổ 1, KP2, Long Bình Tân Nội

37 Nguyễn Đình Hùng PK Nội tổng hợp ngoài giờ
P. 160-B5, KP3, Long Bình Tân

Nội

38 Tôn Thất Dũng PK Nội tổng hợp ngoài giờ 17/5, Nguyễn Văn Tỏ, KP Long Điềm, P Long Bình Tân Nội

39 Phạm Thị Hồng Hảo PK.RHM ngoài giờ G8/4, KP1 Long Bình Tân RHM

40 Nguyễn Tài Dũng PK.RHM  Đại Phát Việt C2/7, KP1, P Long Bình Tân RHM
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41 Nguyễn Ngọc Bảo Châu PKCK RHM Tuấn Ngọc Nha 7/4, KP 1, P Long Bình Tân RHM

42 Trần Thị Bảo Thu PKCK RHM ABC 3/F5, KP1, Long Bình Tân RHM

43 Tôn Thất  Hoàng PK Nhi Đồng Thành Phố Biên Hòa 6/C1, QL51, Kp1, Long Bình Tân Nhi

44 Nguyễn Thị Thắm PKCK Sản- Phụ Khoa Ana 232A Bùi Văn Hòa, Tổ 17, Kp3, Long Bình Tân Sản

45 Hà Văn Quý Phòng Khám CK Nhi Đồng Ana 232A Bùi Văn Hòa, Tổ 17, Kp3, Long Bình Tân Nhi

46 Nguyễn Mỹ Hương Nha Khoa Dũng Nha 147, Tổ 14, Kp3A, Long Bình Tân RHM

47 Chế Thị Hiền
PKCK RHM Nha Khoa Sài Gòn C.H 

Dental
58 đường Bùi Văn Hòa, tổ 2,  KP 3A, P. Long Bình Tân RHM

48 Trần Thanh Tuấn PK. Nội tổng hợp ngoài giờ 606, tổ 10, ấp Hương Phước, Phước Tân Nội

49 Nguyễn Tiến Hòa PK. Nội tổng hợp ngoài giờ  36, tổ 4, ấp Tân Mai 2, P Phước tân Nội

50 Bùi Minh Đắc PKCK Nội 25, Đinh Quang Ân, tổ 4, ấp Hương Phước, Phước Tân Nội

51 Vũ Đức Quang PK. Da liễu ngoài giờ 1726, Tổ 26, Ấp Vườn Dừa, P Phước Tân Da liễu

52 Trần Quang Khang
PK. RHM ngoài giờ

Hải Nha
Tổ 6, ấp Tân Mai 2, P Phước Tân RHM

53 Trương Công Định Nha Khoa Sài Gòn Nhân Đức HĐ QL51, Tổ 7, Tân Mai 2, Phước Tân RHM

54 Nguyễn Văn Toàn PK CK Ngoại 40, Đinh Quang Ân, Hương Phước, Phước Tân Ngoại
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Chuyên
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55 Huỳnh Anh Thư PK CK RHM 40, Nguyễn Văn Nghĩa, P Quang Vinh RHM

56 Nguyễn Đức Tâm PK CK RHM Quốc tế Khắc Ghi 08, KP3, QL1K, P Quang Vinh RHM

57 Trần Tấn Mỹ DVRG VĨNH PHÁT  C3, Phan ChuTrinh, Quang Vinh DVRG

58 Nguyễn Thị Bích Ba
PKCK RHM Vạn Thành Sài Gòn-CN Cty 

TNHH Vạn Thành Sài Gòn
17/11, CMT8, kp3, Quang Vinh RHM

59 Lý Nguyên Hoàng PKCK Da Liễu Khắc Ghi 22/8B-22/8C Nguyễn Ái Quốc , Kp3, Quang Vinh Da liễu

60 Lê Văn Đường
CN Cty TNHH Dịch Vụ Xã Hội P.Triển 

Cộng Đồng Thuận Trường- PK Alo Care 2
160 ,CMT8, Kp3 , Quyết Thắng HIV- AIDS

61
Nguyễn Trần Tố Nữ Yến 

Vân
PK Nhi ngoài giờ 74/8 Đ 30/4 Quyết Thắng Nhi

62 Nguyễn Thị Thu Thủy PK Da liễu ngoài giờ
90, VTS, KP1, Quyết Thắng

Da liễu

63 Hồ Thị Minh Phương PK Da liễu ngoài giờ 99, Hưng Đạo Vương, KP1, P Quyết Thắng Da liễu

64 Lê Thị Thùy Dung PKCK RHM Thảo Nguyên Sài Gòn 25, Hà Huy Giáp, KP 2, P Quyết Thắng RHM

65 Nguyễn Quốc Viễn
PKCK Da Liễu thuộc Cty TNHH Pensilia 

Đồng Nai

Tầng Lửng Pegasus Plaza 53-55 , Võ Thị Sáu, Quyết 

Thắng
Da liễu

66 Trần Thị Diễm Kiều PKCK RHM Hân Ý 32 Phạm văn Thuận, KP 8, P Tam Hiệp RHM

67 Trần Phúc Khánh Cty TNHH Nha Khoa Đồng Khởi 209, Đường Đồng Khởi, Kp6, Tam Hiệp RHM

68 Trần Kim Thạch PKCK Ngoại 77/33, KP3, P Tam Hòa Ngoại
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69 Nguyễn Văn Dũng PK phụ Sản-KHHGĐ ngoài giờ 39, ĐK, Tam Hòa Sản

70 Đinh Thanh Bình PKCK Ung Bướu 01/10/26, Đồng Khởi, KP 3, P Tam Hòa Ung Bướu

71 Nguyễn Thị Thu DVRG Thu Nga  16/4T Kp1 Tam Hòa DVRG

72 Tô Lệ Ngân
CT TNHH LAB GROUP 

INTERNATIONAL VIỆT NAM
45-47 Đồng Khởi,  KP3, Tam Hòa

DV lấy máu, 

trả kết quả

73 Trần Duy Hoài PKPhụ sản - KHHGĐ ngoài giờ Lầu 4;91, Kp5 , Phường Tam Hòa Sản

74 Nguyễn Thị Ngọc Nên Cty Cổ Phần DVYT Smart Health Care 02/74KDC , Đường Đồng Khởi, KP3, Tam Hòa Nội

75 Nguyễn Văn Minh PK Nội ngoài giờ 382, Khu 1, Ấp Long Khánh 2, P Tam Phước Nội

76 Lê Khắc Bá PKCK Nội Nhi 153, Ấp Long Đức 1, P Tam Phước Nhi

77 Nguyễn Văn Tú PK Nội Nhi 166 Long Đức 1, P Tam Phước Nhi

78 Nguyễn Thị Nếp Dịch vụ răng giả  Bảy 273, P Tam Phước DVRG

79 Lê Thị Thủy Tiên PKCK RHM Nha khoa Sài Gòn Nhân Đức Tổ 8, ấp Long Đức 1, Tam Phước RHM

80 Phan Thị Oanh PK Nhi Đồng Thành Phố 141, QL51, ấp Long Đức 3, Tam Phước Nhi

81 Tạ Công Đoàn PK CK Ngoại 103, Tổ 11, Kp Thiên Bình, Tam Phước Ngoại

82 Trịnh Viết Liêm Cty TNHH  Liêm Chi - PKBS Liêm 774, Tổ 12, Long Đức 3, Tam Phước Nội
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83 Nguyễn Quang Tuấn PKCK Nội Nhi 134/83, KP 7, P Tân Biên Nhi

84 Huỳnh Thị Thu Thủy PK  Phụ sản-KHHGĐ ngoài giờ 766/81, KP10 Tân Biên Sản

85 Lê Đức Toàn PKCK TMH 91/4, KP 10, P Tân Biên TMH

86 Phạm Hữu Hoàng Phòng xét nghiệm 373/2/45, KP9, Tân Biên XN

87 Lê Ngọc Thận DVRG Ngọc Thuận  25B/1 KP8A Tân Biên DVRG

88 Vũ Thị Bích Phượng  P. Chẩn trị YHCT (thuốc gia truyền) D9, KDC Tân Biên, KP 5A, P Tân Biên PCT YHCT

89 Danh Sơn PK CK Ngoại 134/124, Kp7, Tân Biên Ngoại

90 Nguyễn Thị Hoàng Anh
Cty TNHH phòng CĐHA CK Siêu âm Mỹ 

Tiến
80A/5, QL1A, kp9, Tân Biên CĐHA-SA

91
Phạm Thúy An

PKCK Da Liễu Thạc Sỹ BS Phạm Thúy An 387-389 Xa Lộ Hà Nội, Kp5B, Tân Biên Da liễu

92 Lê Nhất Thống PK Nội tổng hợp ngoài giờ  80B ấp 1 Tân Hạnh Nội

93 Bùi Thị Hiếu Hòa PCT YHCT KIM LONG ĐƯỜNG 141B, Ấp 1,  Tân Hạnh PCT YHCT

94 Nguyễn Ngọc Thủy
Dịch vụ răng giả   

ngoài giờ
 124B ấp 1 Tân Hạnh DVRG

95 Lê Văn Toán PK. Nội tổng hợp ngoài giờ  51A KP2 Tân Hiệp Nội

96 Nguyễn Thái Hà PK. Nội tổng hợp ngoài giờ F23E, tổ 4, KP5, Tân Hiệp Nội
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Chuyên
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97 Nguyễn Văn Đoàn PKCK TMH Y2A, Kp 4, P Tân Hiệp TMH

98  Ngô Mạnh Thắng PK. TT  ngoài giờ 232A KP1 Tân Hiệp TT

99 Dương Xuân Vũ
PKCK RHM Nha khoa GangWhoo CN2- 

cty TNHH 2TV Phùng Quang Diệu
388 đường Đồng Khỏi, KP3, Tân Hiệp RHM

100 Phạm Thị Mai Khanh PKCK Da Liễu 02 Nguyễn Ái Quốc, tổ 2, KP1, Tân Hiệp Da liễu

101 Bùi Lương Tài PK. CK Nội tổng hợp ngoài giờ 13A/1, tổ 7, kp3, Tân Hiệp Nội

102 Nguyễn Văn Lập PK. TMH ngoài giờ 957,Tổ 5, KP2, Tân Hiệp TMH

103 Nguyễn Văn Hoàng
Cty TNHH Phùng Hoàng Diệu - PKCK 

Thẩm Mỹ và Nha Khoa Gangwhoo
388,Đồng Khởi, KP3, Tân hiệp Thẩm mỹ

104 Lê Nguyên Hòa PK. TMH ngoài giờ  103D/2 KP1 Tân Hòa TMH

105 Mai Xuân Tiên PKCK RHM Đức Nhân Tiên 4/1, KP 5, P Tân Hòa RHM

106 Lê Ngọc Tiêm Dịch vụ răng giả Ngọc Tiêm trong giờ 106/11, KP10, QL1A, P Tân Hòa DVRG

107 Nguyễn Kim Tường P. Chẩn trị YHCT Triệu Phương Đường 1  50/247,PVT, KP1, Tân Mai PCT YHCT

108 Nguyễn Trường Sơn P.Chẩn trị YHCT Bảo Lâm Đường 50/246, KP1, P Tân Mai PCT YHCT

109 Trần Hữu Hà PK Nội tổng hợp ngoài giờ 01 Nguyễn Ái Quốc, Tân Mai Nội

110 Nguyễn Trí Dũng
chi nhánh 06 - CT TNHH Nha khoa Tâm 

Đức SILE  (ngoài giờ)
827, đường Phạm Văn Thuận, KP4, P. Tân Mai RHM



STT Họ và tên Tên cơ sở/ Loại hình Địa chỉ hành nghề
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111 Lại Đức Hạnh PKPhụ sản - KHHGĐ ngoài giờ  7/2+7/2A, KP8, Tân Phong Sản

112 Huỳnh Nữ Châu Trinh PKRHM Nhật Minh Sài gòn 28/3B, tổ 42, KP 8, đường Đồng Khởi, P Tân Phong RHM

113 Phạm Thanh Hương PKRHM Nha khoa Đan Anh 45 Nguyễn Ái Quốc, kp2, tân Phong RHM

114 Nguyễn Trung Kiên PKCK RHM Nhật Minh Sài Gòn 575 Đồng Khởi, KP8, Tân Phong RHM

115 Vũ Ngọc Bảo Quỳnh PK CK Ngoại KP5, Tân Phong Ngoại TQ

116 Bùi Thị Diệu Bình P. chẩn trị YHCT Phúc Bình An 19, Nguyễn Văn Tiến, KP11, Tân Phong YHCT

117 Nguyễn Thị Kiều Oanh Cty TNHH Kyo Life 70A Đồng Khởi, Kp9, Tân Phong XN

118 Nguyễn Huữ Long 
PK Tư Vấn và Điều Trị dự phòng, Thuộc 

Cty TNHH Vacxin Đồng Nai
107A Nguyễn Ái Quốc , Kp8 , Tân Phong tư vấn văc xin·

119 Nguyễn Thị Hoàng Thanh PK Nội tổng hợp ngoài giờ  172A QL1 KP4 Tân Tiến Nội

120 Trần Thị Bích Phượng PKCK Nhi 1240/18, Kp1, P Tân Tiến Nhi

121 Mai Bá Liêm PKTT đo ĐN ngoài giờ  8B KP6 NAQ Tân Tiến TT

122 Đào Quốc Chiến PKTT đo ĐN ngoài giờ 48 QL1 KP6 Tân Tiến TT

123 Nguyễn Hữu Thắng PK. TT  ngoài giờ 68 NAQ KP1 Tân Tiến TT

124  Nguyễn Văn Hòa PK chuyên khoa tâm thần 1365, kp6,  Tân Tiến TT
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125 Lê Quang Trung  PK RHM  170, NAQ, Tân Tiến RHM

126 Đoàn Kim Thoa  PK RHM Bến Thành 22, NAQ, KP3, Tân Tiến RHM

127 Nguyễn Ngọc Loan DVRG ngoài giờ  2/12 KP6 Tân Tiến DVRG

128 Lê Thị Giúp
Chi Nhánh Cty TNHH Dr. Marie Đồng Nai 

- PHCK Phụ Sản - KHHGĐ Marie Stopes
267/5A, Phan Trung, Tân Tiến Sản

129 Huỳnh Tấn Anh DVYT  Thay băng, tiêm thuốc ngoài giờ A3/166A Tân Vạn DVYT

130 Đỗ Minh Nguyện  PK Sản ngoài giờ 161, CMT8, KP 1, P Thanh Bình Sản

131 Nguyễn Hữu Vân PKCK mắt
41C, Nguyễn Trãi, KP 1, P Thanh Bình

Mắt

132
Nguyễn Công Huyền 

Trang 
 PK RHM toàn thời gian Bích Thủy Huyền 

Trang 
288/2 (cũ 11/2), 30/4, KP3, P Thanh Bình RHM

133 Nguyễn Thị Hoàng Oanh PK.Nội tổng hợp ngoài giờ  8/46B DP5 Thống Nhất Nội

134 Âu Tuyết Thanh PK. Phụ sản - KHHGĐ Ngoài giờ  A79, KP7, Đ.A3.Thống Nhất Sản

135 Nguyễn Thị Định DVRG trong giờ 41, Nguyễn Văn Hoa, KP2, Thống Nhất DVRG

136 Trần Thị Ngọc Thu PK CK Mắt ngoài giờ 15, Nguyễn Thành Pbương, KP6, Thống Nhất Mắt

137 Bùi Thị Giang
CTTNHN Lab Group International Việt 

Nam
F240-F241 đường Võ Thị Sáu, Kp7, Thống Nhất

DV lấy máu, 

trả kết quả

138 Ngô Đình Trung PK. Nội tổng hợp ngoài giờ 118/17, KP 5, Trảng Dài Nội
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Chuyên
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139 Nguyễn Tiến Ninh PK. Nội tổng hợp ngoài giờ Tổ 7, KP4, Trảng Dài Nội

140 Bùi Tiến Dũng PK. Tâm thần- đo điện não ngoài giờ    153 NAQ Trảng Dài TT

141 Hoàng Thi Thơ PK. Nội  ngoài giờ 1384/3, ĐK, KP3, Trảng Dài Nội

142 Hồ Thanh Tuấn PKCK Nội tổ 26B, KP 5, P Trảng Dài Nội

143 Hồ Hoàng Dũng PKCK Da Liễu 163, tổ 16, KP2, Trảng Dài Da liễu

144 Nguyễn Trung Chính PTR Tuấn Anh Ngọc Nha 14/10A, tổ 6, KP 3, P Trảng Dài DVRG

145 Phạm Minh Hằng PKCK Nội Nhi Kính Thiện Mỹ 2B, tổ 4, kp3, trảng dài  Nhi

146 Phạm Thị Hằng PK CK Nhi 2B, tổ 4, kp3, trảng dài  Nhi

147 Vũ Thị Minh PKCK Mắt Minh Vũ Eye Care 156 Nguyễn Ái Quốc, Kp1, Trảng Dài Mắt

148 Trần Thị Thùy Trang PK RHM Hoa An Dental 104, Trần Văn Xã, Kp5, Trảng Dài RHM

149 Phan Tiến Sĩ PK.Nội tổng hợp ngoài giờ  39/32 KP3 Trung Dũng Nội

150 Cao Long Hữu P TRỒNG RĂNG trong giờ Hữu   40/2  NAQ KP5 Trung Dũng DVRG

151 Cao Ngọc Dũng
PKCK Da Liễu thuộc Cty TNHH Zeme 

Việt Nam
74A Đường 30/4, Kp3, Trung Dũng Da liễu



Phụ lục 1: DANH SÁCH KIỂM TRA HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  1127/KH-PYT, ngày 30/12/2020 của Phòng Y tế thành phố Biên Hòa)
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